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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC CẤP/ HỦY BỎ CHỨNG NHẬN  

BỞI TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 6 (NAFIQAD BRANCH 6) 

(Cập nhật đến ngày 26/12/2023) 

 

TT Khách hàng Địa chỉ 
Mã số chứng 

nhận 

Chuẩn 

mực 

chứng 

nhận 

Phạm vi 

chứng 

nhận 

Dấu chứng 

nhận 

Tình 

trạng 

hiệu lực 

1  

Công ty Cổ 

phần phát 

triển nông 

nghiệp Hải Âu 

Xã Đông 

Thạnh, huyện 

Châu Thành, 

tỉnh Hậu Giang 

NAFI6-SP-002 

TCVN 

11892-

1:2017 

Nấm bào 

ngư xám 
 

Hết hiệu 

lực 

2  

Công ty 

TNHH Trang 

trại hữu cơ 7 

Núi 

Ấp Vĩnh 

Thượng, xã An 

Cư, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An 

Giang 

NAFI6-SP-003 

TCVN 

11892-

1:2017 

Dưa lưới 

 

Còn 

hiệu lực 

3  

Tổ hợp tác rau 

an toàn ấp 

Xóm Đen xã 

Bình Ân  

Ấp Xóm Đen, 

xã Bình Ân, 

huyện Gò Công 

Đông, tỉnh Tiền 

Giang 

NAFI6-SP-004 

TCVN 

11892-

1:2017 

Ngò rí, 

mướp, 

mồng tơi, 

húng quế, 

gừng củ, 

cải thìa, 

bông cải, 

cà chua, 

bầu, hành 

lá, đậu bắp, 

cải ngồng, 

ớt trái, cần 

tây, cải tàu 

sậy 

 

Hết hiệu 

lực 

4  

Tổ sản xuất 

rau an toàn ấp 

4 xã Tam 

Hiệp  

Ấp 4, xã Tam 

Hiệp, huyện 

Châu Thành, 

tỉnh Tiền Giang 

NAFI6-SP-005 

TCVN 

11892-

1:2017 

Rau húng 

cây và ngò 

gai 
 

Hết hiệu 

lực 

5  

Tổ hợp tác rau 

an toàn ấp 

Đông B 

ấp Đông B, xã 

Nhị Bình, 

 huyện Châu 

Thành, tỉnh 

Tiền Giang 

NAFI6-SP-006 

TCVN 

11892-

1:2017 

Rau diếp 

cá 
 

Hết hiệu 

lực 



TT Khách hàng Địa chỉ 
Mã số chứng 

nhận 

Chuẩn 

mực 

chứng 

nhận 

Phạm vi 

chứng 

nhận 

Dấu chứng 

nhận 

Tình 

trạng 

hiệu lực 

6  

Hợp tác xã 

Nông nghiệp 

Thương mại 

Dịch vụ Phú 

Quới 

ấp Phú Quới, xã 

Yên Luông, 

 huyện Gò Công 

Tây, tỉnh Tiền 

Giang 

NAFI6-SP-007 

TCVN 

11892-

1:2017 

Rau ăn lá, 

rau ăn quả, 

rau ăn củ 
 

Hết hiệu 

lực 

7  

Hợp tác xã 

Nông nghiệp 

Mỹ Hòa 

Ấp Mỹ Hòa, xã 

An Cư, huyện 

Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang 

NAFI6-SP-008 

TCVN 

11892-

1:2017 

Rau ăn lá, 

rau ăn quả 
 

Hết hiệu 

lực 

8  

Hợp tác xã 

bưởi da xanh 

Vũng Liêm 

Ấp Thanh Tân, 

xã Thanh Bình, 

huyện Vũng 

Liêm, tỉnh Vĩnh 

Long 

NAFI6-SP-009 

TCVN 

11892-

1:2017 

Bưởi da 

xanh 
 

Hết hiệu 

lực 

9  

Hợp tác xã 

nhãn Nhơn 

Nghĩa 

Ấp Nhơn Phú 1, 

xã Nhơn Nghĩa, 

huyện Phong 

Điền, thành phố 

Cần Thơ 

NAFI6-SP-010 

TCVN 

11892-

1:2017 

Nhãn Edor 

(Ido) 
 

Hết hiệu 

lực 

10  

Hợp tác xã 

sản xuất dưa 

hấu VietGAP 

Ấp 1, xã Vĩnh 

Thuận Tây, 

huyện Vị Thủy, 

tỉnh Hậu Giang 

NAFI6-SP-011 

TCVN 

11892-

1:2017 

Dưa hấu, 

dưa lê, dưa 

gang, bí 

đỏ, bí đao   

Hết hiệu 

lực 

11  

Cty Cổ phần 

rau quả thực 

phẩm An 

Giang 

(Antesco) 

69-71-73 đường 

Nguyễn Huệ, 

phường Mỹ 

Long, thành phố 

Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 

NAFI6-SP-012 

TCVN 

11892-

1:2017 

Thanh long 

ruột đỏ 
 

Hết hiệu 

lực 

12  

Công ty 

TNHH Thuận 

Thiên Fresh 

125 đường số 6, 

KDC Đại Phúc, 

ấp 5, xã Bình 

Hưng, huyện 

Bình Chánh, 

thành phố Hồ 

Chí Minh 

NAFI6-SP-013 

TCVN 

11892-

1:2017 

Lúa 

 

Hết hiệu 

lực 

13  
Nông trường 

Sông Hậu 

Ấp 1, xã Thới 

Hưng, huyện 

Cờ Đỏ, thành 

phố Cần Thơ 

NAFI6-SP-014 

TCVN 

11892-

1:2017 

Xoài (xoài 

cát Hòa 

Lộc, xoài 

thái)  

Hết hiệu 

lực 



TT Khách hàng Địa chỉ 
Mã số chứng 

nhận 

Chuẩn 

mực 

chứng 

nhận 

Phạm vi 

chứng 

nhận 

Dấu chứng 

nhận 

Tình 

trạng 

hiệu lực 

14  

Tổ hợp tác sản 

xuất sầu riêng 

Tân Thới 

Xã Tân Thới, 

huyện Phong 

Điền, thành phố 

Cần Thơ 

NAFI6-SP-015 

TCVN 

11892-

1:2017 

Sầu riêng 

 

Hết hiệu 

lực 

15  

Tổ hợp tác sản 

xuất sầu riêng 

thị trấn Phong 

Điền 

Nhơn Lộc 2, thị 

trấn Phong 

Điền, huyện 

Phong Điền, 

thành phố Cần 

Thơ 

NAFI6-SP-016 

TCVN 

11892-

1:2017 

Sầu riêng 

 

Hết hiệu 

lực 

16  

Công ty 

TNHH Nông 

sản Gò Công 

số 20 đường 

Thủ Khoa 

Huân, phường 

5, TX.Gò Công, 

tỉnh Tiền Giang 

NAFI6-SP-017 

TCVN 

11892-

1:2017 

Rau ăn lá 

 

Hết hiệu 

lực 

17  

Hợp tác xã 

dâu hạ châu 

Phong Điền 

Xã Nhơn Ái và 

Giai Xuân, 

huyện Phong 

Điền, thành phố 

Cần Thơ 

NAFI6-SP-018 

TCVN 

11892-

1:2017 

Dâu hạ 

Châu 
 

Hết hiệu 

lực 

18  

Công ty Cổ 

phần Bia Sài 

Gòn - Kiên 

Giang 

Đường D1, D2 - 

Khu Công 

nghiệp Thạnh 

Lộc, xã Thạnh 

Lộc, huyện 

Châu Thành, 

tỉnh Kiên Giang 

NAFI6-SP-019 

TCVN 

11892-

1:2017 

Dưa lưới, 

bầu bí, cà 

chua 
 

Hết hiệu 

lực 

19  

Tổ sản xuất số 

01 ấp Thành 

Hưng 

Ấp Thành 

Hưng, xã Thành 

Trung, huyện 

Bình Tân, tỉnh 

Vĩnh Long 

NAFI6-SP-020 

TCVN 

11892-

1:2017 

Khoai lang 

 

Hết hiệu 

lực 

20  

Hợp tác xã 

Nông nghiệp 

Long Hữu 

ấp 13, xã Long 

Hữu, thị xã 

Duyên Hải, tỉnh 

Trà Vinh 

NAFI6-SP-021 

TCVN 

11892-

1:2017 

Thanh long 

ruột đỏ 
 

Hủy bỏ 

CN 

09/11/20

20 

21  

Hợp tác xã 

chanh không 

hạt 

Ấp Trường 

Hòa, xã Trường 

Long, huyện 

Phong Điền, 

thành phố Cần 

Thơ 

NAFI6-SP-022 

TCVN 

11892-

1:2017 

Chanh 

không hạt 
 

Hết hiệu 

lực 



TT Khách hàng Địa chỉ 
Mã số chứng 

nhận 

Chuẩn 

mực 

chứng 

nhận 

Phạm vi 

chứng 

nhận 

Dấu chứng 

nhận 

Tình 

trạng 

hiệu lực 

22  

Tổ hợp tác 

cam sành số 1 

Loan Mỹ 

Ấp Thông 

Nguyên, xã 

Loan Mỹ, 

huyện Tam 

Bình, tỉnh Vĩnh 

Long 

NAFI6-SP-023 

TCVN 

11892-

1:2017 

Cam sành 

 

Hết hiệu 

lực 

23  

Tổ hợp tác 

cam xoàn Tân 

Mỹ 

Ấp Sóc Ruộng, 

xã Tân Mỹ, 

huyện Trà Ôn, 

tỉnh Vĩnh Long 

NAFI6-SP-024 

TCVN 

11892-

1:2017 

Cam xoàn 

 

Hết hiệu 

lực 

24  

Hợp tác xã 

Nông nghiệp 

Đại Phúc 

Càng Long, tỉnh 

Trà Vinh 
NAFI6-SP-025 

TCVN 

11892-

1:2017 

Bưởi da 

xanh 
 

Còn 

hiệu lực 

25  

Công ty 

TNHH sản 

xuất Vina 

German 

Xã Vĩnh Tân, 

huyện Vĩnh 

Cửu, Đồng Nai 

NAFI6-SP-026 

TCVN 

11892-

1:2017 

Rau xà 

lách 
 

Hủy bỏ 

CN 

16/06/ 

2021 

26  

Công ty 

TNHH KNK 

TMDV Tâm 

Đại Phúc 

Địa điểm sản 

xuất: xã Tân 

Phúc, huyện 

Hàm Tân, Bình 

Thuận 

NAFI6-SP-027 

TCVN 

11892-

1:2017 

Bưởi da 

xanh, xoài 

úc, thanh 

long  

Hủy bỏ 

CN 

15/02/ 

2022 

27  

Công ty Cổ 

phần rau quả 

thực phẩm An 

Giang 

Địa điểm sản 

xuất: xã Phước 

Tân Hưng, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh 

Long An 

NAFI6-SP-028 

TCVN 

11892-

1:2017 

Thanh long 

ruột đỏ 
 

Hủy bỏ 

CN 

31/12/ 

2021 

28  

Công ty Cổ 

phần rau quả 

thực phẩm An 

Giang 

Địa điểm sản 

xuất: xã Thuận 

Mỹ, huyện 

Châu Thành, 

tỉnh Long An 

NAFI6-SP-029 

TCVN 

11892-

1:2017 

Thanh long 

ruột đỏ 
 

Hủy bỏ 

CN 

31/12/ 

2021 

29  

Tổ hợp tác 

sản xuất số 01 

ấp Tân Long 

và Tổ hợp tác 

sản xuất số 03 

ấp Tân Yên 

Địa điểm sản 

xuất: Ấp Tân 

Long, xã Tân 

Lược và ấp Tân 

Yên, xã Tân 

Thành, huyện 

Bình Tân, tỉnh 

Vĩnh Long 

NAFI6-SP-030 

TCVN 

11892-

1:2017 

Khoai lang 

 

Còn 

hiệu lực 



TT Khách hàng Địa chỉ 
Mã số chứng 

nhận 

Chuẩn 

mực 

chứng 

nhận 

Phạm vi 

chứng 

nhận 

Dấu chứng 

nhận 

Tình 

trạng 

hiệu lực 

30  
Hợp tác xã 

Tân Thới 1 

Ấp Trường 

Trung A, Tân 

Thới, Phong 

Điền, TP.Cần 

Thơ 

NAFI6-SP-031 

TCVN 

11892-

1:2017 

Sầu riêng 

 

Còn 

hiệu lực 

31  

Hợp tác xã 

Trường Trung 

A 

Ấp Trường 

Trung A, Tân 

Thới, Phong 

Điền, TP.Cần 

Thơ 

NAFI6-SP-032 

TCVN 

11892-

1:2017 

Sầu riêng, 

ổi 
 

Còn 

hiệu lực 

32  

Hợp tác xã 

Nông nghiệp 

và sinh học 

ứng dụng 

công nghệ cao 

Hữu Thiên 

Xã Mỹ Khánh, 

huyện Phong 

Điền, Tp.Cần 

Thơ 

NAFI6-SP-033 

TCVN 

11892-

1:2017 

Nấm bào 

ngư 
 

Hủy bỏ 

CN 

28/10/ 

2022 

33  

Tổ hợp tác 

sản xuất Tân 

Thành 

Ấp Tân Thành, 

xã Nhơn Nghĩa, 

huyện Phong 

Điền, TP.Cần 

Thơ 

NAFI6-SP-034 

TCVN 

11892-

1:2017 

Sầu riêng 

 

Còn 

hiệu lực 

34  

 Dự án Nâng 

Cao Năng 

Suất, Chất 

Lượng Vùng 

Lúa Chất 

Lượng Cao 

 Đạt Chuẩn 

VietGAP, 

huyện Trần 

Văn Thời, tỉnh 

Cà Mau 

Xã Khánh Bình 

Tây, xã Khánh 

Bình và xã Trần 

Hợi, huyện 

Trần Văn Thời, 

tỉnh Cà Mau 

NAFI6-SP-035 

TCVN 

11892-

1:2017 

Lúa 

 

Còn 

hiệu lực 

35  

Công Ty CP 

đầu tư phát 

triển nông 

nghiệp kỹ 

thuật cao Lê 

Viên 

Xã Minh Hòa-

Dầu Tiếng-Bình 

Dương 

NAFI6-SP-036 

TCVN 

11892-

1:2017 

Bưởi da 

xanh, 

thanh long 

vỏ vàng, 

Sapoche 
 

Còn 

hiệu lực 

36  

Nông trường 

Sông Hậu-

Tp.Cần Thơ 

Ấp 1, xã Thới 

Hưng, huyện 

Cờ Đỏ-TP.Cần 

Thơ 

NAFI6-SP-037 

TCVN 

11892-

1:2017 

Ổi ruby 

 

Còn 

hiệu lực 



TT Khách hàng Địa chỉ 
Mã số chứng 

nhận 

Chuẩn 

mực 

chứng 

nhận 

Phạm vi 

chứng 

nhận 

Dấu chứng 

nhận 

Tình 

trạng 

hiệu lực 

37  

Tổ hợp tác 

trồng mít 

Nhơn Thành 

Xã Nhơn 

Nghĩa, Phong 

Điền, TP.Cần 

Thơ 

NAFI6-SP-038 

TCVN 

11892-

1:2017 

Mít 

 

Còn 

hiệu lực 

38  

Tổ hợp tác 

sản xuất cây 

ăn trái an 

toàn 

Xã Nhơn Ái, 

huyện Phong 

Điền, Tp.Cần 

Thơ 

NAFI6-SP-039 

TCVN 

11892-

1:2017 

Sầu riêng, 

mít 
 

Còn 

hiệu lực 

39  

Tổ hợp tác 

chanh không 

hạt Thới An A 

Xã Giai Xuân, 

huyện Phong 

Điền, thành phố 

Cần Thơ 

NAFI6-SP-040 

TCVN 

11892-

1:2017 

Chanh 

không hạt 
 

Hết  

hiệu lực 

40  

Công ty 

TNHH Phì 

Nhiêu 

30/24 Mậu 

Thân, An 

Nghiệp, Ninh 

Kiều,Cần Thơ 

NAFI6-SP-041 

TCVN 

11892-

1:2017 

Dưa lưới 

 

Hết hiệu 

lực 

41  

THT sản xuất 

số 01A ấp 

Thành Lộc và 

số 2A ấp 

Thành Hiếu 

ấp Thành Lộc 

và ấp Thành 

Hiếu, xã Thành 

Trung, Bình 

Tân, Vĩnh Long 

NAFI6-SP-042 

TCVN 

11892-

1:2017 

Khoai lang 

 

Còn 

hiệu lực 

42  

Công ty 

TNHH 

Nutralife 

 xã Mỹ Khánh, 

huyện Phong 

Điền, Tp.Cần 

Thơ 

NAFI6-SP-043 

TCVN 

11892-

1:2017 

Khổ qua, 

Khoai lang 

(Dây khoai 

lang và củ)  

Còn 

hiệu lực 

43  
Năm Hồng 

Organic Farm 

xã Minh Hòa-

Dầu Tiếng-Bình 

Dương 

NAFI6-SP-044 

TCVN 

11892-

1:2017 

Thanh 

Nhãn 
 

Còn 

hiệu lực 

44  
Tổ hơp tác số 

1 ấp Tân Biên 

ấp Tân Biên, xã 

Tân Bình, Bình 

Tân, Vĩnh Long 

NAFI6-SP-045 

TCVN 

11892-

1:2017 

Khoai lang 

 

Còn 

hiệu lực 



TT Khách hàng Địa chỉ 
Mã số chứng 

nhận 

Chuẩn 

mực 

chứng 

nhận 

Phạm vi 

chứng 

nhận 

Dấu chứng 

nhận 

Tình 

trạng 

hiệu lực 

45  
Hợp tác xã 

Hợp Tiến 

xã Tân Thới, 

Phong Điền, 

TP.Cần Thơ 

NAFI6-SP-046 

TCVN 

11892-

1:2017 

Sầu riêng 

 

Còn 

hiệu lực 

46  

Tổ hợp tác 

sản xuất cây 

ăn trái an 

toàn (Nhơn 

Thọ 2A) 

Nhơn Ái, Phong 

Điền, Tp.Cần 

Thơ 

NAFI6-SP-047 

TCVN 

11892-

1:2017 

Sầu riêng 

 

Còn 

hiệu lực 

47  

HTX vườn cay 

ăn trái 

Trường 

Khương A 

ấp Trường 

Khương A, xã 

Trường Long, 

Phong Điền, 

TP.Cần Thơ 

NAFI6-SP-048 

TCVN 

11892-

1:2017 

Vú sữa 

 

Còn 

hiệu lực 

48  
Cơ sở Lê 

Ngọc Điền 

ấp 1, xã Tân 

Lộc, Tam Bình, 

Vĩnh Long 

NAFI6-SP-049 

TCVN 

11892-

1:2017 

Mít 

 

Còn 

hiệu lực 

49  

Tổ sản xuất 

mận xanh 

đường 

ấp Phú Sơn A, 

xã Long Phú, 

Tam Bình, Vĩnh 

Long 

NAFI6-SP-050 

TCVN 

11892-

1:2017 

Mận xanh 

đường 
 

Hết hiệu 

lực 

50  

Tổ hợp tác 

rau màu an 

toàn (Trường 

Phú A) 

ấp Trường Phú 

A, xã Trường 

Long, Phong 

Điền, Tp.Cần 

Thơ 

NAFI6-SP-051 

TCVN 

11892-

1:2017 

Rau màu 

(Dưa leo, 

bầu, mướp, 

đậu đũa, 

khổ qua) 
 

Hết hiệu 

lực 

51  
Hộ sản xuất 

Bùi Ngọc Ánh 

Ấp Phú Hữu 

Tây, xã Phú 

Thịnh, huyện 

Tam Bình, tỉnh 

Vĩnh Long 

NAFI6-SP-052 

TCVN 

11892-

1:2017 

Dừa trái 

 

Còn 

hiệu lực 

52  

Tổ hợp tác 

sản xuất số 04 

ấp Tân Yên 

Ấp Tân Yên, xã 

Tân Thành, 

huyện Bình 

Tân, tỉnh Vĩnh 

Long 

NAFI6-SP-053 

TCVN 

11892-

1:2017 

Khoai lang 

 

Còn 

hiệu lực 



TT Khách hàng Địa chỉ 
Mã số chứng 

nhận 

Chuẩn 

mực 

chứng 

nhận 

Phạm vi 

chứng 

nhận 

Dấu chứng 

nhận 

Tình 

trạng 

hiệu lực 

53  

Tổ hợp tác 

sản xuất cải 

xà lách xoong 

Thuận Thành 

Ấp Thuận 

Thành, xã 

Thuận An, Thị 

Xã Bình Minh, 

tỉnh Vĩnh Long 

NAFI6-SP-

054 

TCVN 

11892-

1:2017 

Cải xà lách 

xoong 
 

Còn 

hiệu lực 

54  

Tổ hợp tác 

sản xuất sầu 

riêng Trường 

Tây 2 

Ấp Trường 

Tây, xã Tân 

Thới, huyện 

Phong Điền, 

thành phố Cần 

Thơ 

NAFI6-SP-

055 

TCVN 

11892-

1:2017 

Sầu riêng 

 

Còn 

hiệu lực 

55  

Tổ hợp tác 

trồng sầu 

riêng ấp 

Trường Phú 

B 

Ấp Trường 

Phú B, xã 

Trường Long, 

huyện Phong 

Điền, thành 

phố Cần Thơ 

NAFI6-SP-

056 

TCVN 

11892-

1:2017 

Sầu riêng 

 

Còn 

hiệu lực 

56  

Tổ hợp tác 

sản xuất sầu 

riêng Nhơn 

Bình 

Ấp Nhơn 

Bình, xã Nhơn 

Ái, huyện 

Phong Điền, 

thành phố Cần 

Thơ 

NAFI6-SP-

057 

TCVN 

11892-

1:2017 

Sầu riêng 

 

Còn 

hiệu lực 

57  

Tổ hợp tác 

sản xuất sầu 

riêng Nhơn 

Bình 1 

Ấp Nhơn Bình 

A, xã Nhơn 

Ái, huyện 

Phong Điền, 

thành phố Cần 

Thơ 

NAFI6-SP-

058 

TCVN 

11892-

1:2017 

Sầu riêng 

 

Còn 

hiệu lực 

58  

Tổ hợp tác 

sản xuất sầu 

riêng Trường 

Tây 1 

Ấp Trường 

Tây, xã Tân 

Thới, huyện 

Phong Điền, 

thành phố Cần 

Thơ 

NAFI6-SP-

059 

TCVN 

11892-

1:2017 

Sầu riêng 

 

Còn 

hiệu lực 

59  

Tổ hợp tác 

Nuôi lươn kết 

hợp trồng rau 

thủy canh 

Ấp An Phú A, 

xã Long An, 

huyện Long 

Hồ, tỉnh Vĩnh 

Long 

NAFI6-SP-

060 

TCVN 

11892-

1:2017 

Rau ăn lá 

 

Còn 

hiệu lực 

 


